
DANH SÁCH H C SINH Đ C C P H C B NG NIÊN H C 2011-Ọ ƯỢ Ấ Ọ Ổ Ọ
2012

I) H C BỌ NG B O TR  2011-2012Ổ Ả Ợ : *($100/Năm)

H  và tênọ L p niênớ  
h c 11-ọ
12/đi mể  
trung bình 
10-2011 

Hòan c nh gia đình/n iả ơ  
đang sinh s ngố

Ng i b o trườ ả ợ Ti n h cề ọ  
b ngổ

1 Vũ Tr ng Nghĩaọ 12/7.6 K M  côi cha, m  b  ungồ ẹ ị  
th /t nh Qu ng Ngãiư ỉ ả

Bà Ph m Tr n,ạ ầ  
Oregon

$100

2 Bùi Thanh H ngằ 8/ 7.5 hsK Cha b  b i li t, nhà r tị ạ ệ ấ  
nghèo/t nh Phú Yênỉ

Bà Thái Nguy n,ễ  
California

$100

3 Tr nh Ph ng Linhị ươ 10/7.6 hsK M  côi cha m / qu nồ ẹ ậ  
Tân Bình

BS Phan Tuy t Mai,ế  
California.

$100

4 Nguy n th  Ngocễ ị  
Tuy nề

10/ 
8.6HSG

Nhà nghèo, h cọ  
gi i/qu n Gò V pỏ ậ ấ

Ông bà Th o Vũ,ả  
Oregon

$100

5 Nguy n th  Thanhễ ị  
Hi nề

10/HSG 
8.6

Nhà nghèo, đông anh chị 
em, m  b nh nanẹ ệ  
y/huy n Phú Vang, Th aệ ừ  
Thiên

Ông bà Th o Vũ,ả  
Oregon

$100

6 Nguy n th  Huễ ị ế 11/HSK 
7.9

Nhà nghèo, h c gi i/ọ ỏ  
Long Thành

Ông John Võ, Arizona $100

7 Nguy n Hòai Ânễ 10/ HSG 
8.4

Cha b  b i li t, m  bócị ạ ệ ẹ  
h t đi u thuê/ Longạ ề  
Khánh

Ông bà Th o Vũ,ả  
Oregon

$100

8 Nguy n Quang Minhể 9/ HSG8.3 Cha là TPB, m  làmẹ  
m n/ c  nhà s ng trongư ảớ ố  
m t cái chòi  Qu n 2.ộ ở ậ

Ông John Võ, Arizona $100

9 Nguy n đoàn B oễ ả  
Th nhị

11/ HSTB 
5.5

Cha b nh n ng, m  r aệ ặ ẹ ử  
chén thuê, c  nhà 5ả  
ng i  trong 1 phòngườ ở  
tr  ch t h p/qu n Tânọ ậ ẹ ậ  
Bình

Ông John Võ, Arizona $100

10 Tr n Thanh Phongầ 12/ HSK 
7.3

M  côi cha, m  đau y u/ồ ẹ ế  
t nh Đ ng Naiỉ ồ

ông John Võ, Arizona $100

11 Đ ng th  Ng c Thuặ ị ọ 10 /TB 6.3 Cha b  tai n n n m li tị ạ ằ ệ  
m t ch , nhà r tộ ỗ ấ  
nghèo/Xuân L cộ

Ông D ng Đ c,ươ ứ  
Canada

$100



2
12 Nguy n Ái Li uễ ễ 9/ TB 6.2 M  côi cha, m  bóc h tồ ẹ ạ  

đi u thuê/ Long Khánhề
Ông D ng Đ c,ươ ứ  
Canada

$100

13 La Huy H ngư 10/ hsK 
7.0

M  côi cha, m  kéo xeồ ẹ  
bò, nhà r t nghèo/ t nhấ ỉ  
Qu ng Namả

Ông Duong Đ c,ứ  
Canada

$100

14 Nguy n Tr ng Tu nễ ọ ấ 10/ hsG 
8.9

Cha làm th  hàn, m  r aợ ẹ ử  
chén thuê, nhà nghèo, 
h c gi i/ Qu n Tân Bìnhọ ỏ ậ

Bác sĩ Anh Nguy n,ễ  
Texas

$100

15 Nguy n th  Thuễ ị  
Huy nề

8/HSG 8.1 Nhà nghèo, h c gi i.ọ ỏ  
Long Thành

Ông Ken Wong, 
California

$100

16 Đinh Tr n Th y Tiênầ ủ 9/HSK 7.8 Cha ch t vì AIDS, mế ẹ 
cũng b  Aids th i kỳị ờ  
cu i/ Long Thànhố

Ông Ken Wong, 
California

$100

17 Nguy n Tr ng Phátễ ườ 9/ HSG 
8.3

M  côi cha, m  làmồ ẹ  
m n, r t nghèo/Longướ ấ  
Thành

Ông Ken Wong, 
California

$100

18 Tr n th  Thu Hàầ ị 11/ HSK 
7.4

M  côi cha, m  làmồ ẹ  
m n/ Qu ng Namư ảớ

$100

19 Chu th  Mai Ph ngị ươ 11/ HSK 
7.2

M  côi cha m /Longồ ẹ  
Thành

$100

20 Kh u th  Thu Hi nấ ị ề 11/ HSK 
7.7

M  côi cha m ,  v i bàồ ẹ ở ớ  
ng ai, ½ ngày đi bán véọ  
s  d o/ Long Thànhố ạ

$100

21 Võ Hòang B uử 9/ HSK 
7.1

Cha đ p cyclo, m  làmạ ẹ  
m n/ ng ai ô TP Hu .ư ọớ ế

Cô  H ng Tr n, Texasằ ầ $100

22 Lê th  Yên Nhiênị 12/ HSG 
8.2

Cha b nh nan y, m  bánệ ẹ  
hàng rong, nhà 5 anh 
em/ng ai ô TP Hu .ọ ế

Cô Th  Đinh,ư  
California

$100

23 Hòang Tr ng D ngọ ươ 9/ TB 6.5 Cha bênh n ng, m  bánặ ẹ  
vé s  d o/ngoai ô TPố ạ  
Huế

Cô Th  Đinh,ư  
California

$100

24 Tr n Ng c Ph ngầ ọ ươ  
Uyên

9/ HSG 
9.5

Nhà nghèo, h c gi i/ọ ỏ  
qu n Tân Bìnhậ

Ông bà Huy Tr n,ầ  
Oregon

$100

25 Nguy n th  L  Giangễ ị ệ 12/ hsTB 
6.0

M  côi cha, m  làm thuê,ồ ẹ  
nhà r t nghèo/Qu ngấ ả  
Nam

Ông Đ t L ng,ạ ươ  
California

$100

26 Lê Ki u Duyênề 12/ HSTB 
6.5

Cha làm công nhân, mẹ 
và em đau b nh nan y/ệ  
Ph ng 4 TP Đà L tư ạờ

Ông bà Đ c Nguy nứ ễ $100

27 Nguy n thi Lễ ệ 
Nguyên

Năm 3 
Cao Đ ngẳ  
Y Tế

M  côi cha, m  làm thuê,ồ ẹ  
nhà r t nghèo/Qu ngấ ả  
Nam

Bác sĩ Phan Mai $150

28 Ph m Vi t Linhạ ế 9/ hsK 7.3 M  côi cha, m  b  ungồ ẹ ị  
th / Qu ng Namư ả

Cô Ph ng Nguy n,ụ ễ  
Oregon

$100

29 Tr nh Khánh Duyị 8/hsTB 5.5 Cha b  ung th  đã 5ị ư  
năm,m  buôn bán nhẹ ỏ 
nuôi 4 con và 
ch ng/Dalatồ

Bà Thái Nguy n,ễ  
California

$100

30 Nguy n T n L c ễ ấ ự 10/hsTB 
6.0

Cha đau m, m  tr ngố ẹ ồ  
rau nuôi 5 con/ Dalat

Ông John Võ, Arizona $100

31 Đ ng th  Thuy nặ ị ề 11/hsTB m  côi cha, m  làmồ ẹ  
m n, r t nghèo/Huướ ấ ế

$100



6.3

32 Đ  th  Ph ng Trangỗ ị ươ 9/hsK 7.5 Cha m  đi làm ăn xa, ẹ ở 
v i bà n i r tớ ộ ấ  
nghèo/Long Thành

Ông John Võ, Arizona $100

T ng c ng 32 h c sinh đ c h c b ng b o tr  v i s  ti n là $ 3,250ổ ộ ọ ượ ọ ổ ả ợ ớ ố ề

II)  H C SINH Đ C H C B NG CĂN B N VOSA ( $50/năm)Ọ ƯỢ Ọ Ổ Ả

SO
TT

H  tênọ L pớ
Niên 
h c11-ọ
12

N i sinh s ng hi n nayơ ố ệ Tr  giá h cị ọ  
b ngổ

1 Nguy n Phúc Tânễ 12 Qu n 3ậ $50.00
2 Lê Bùi H ng H iồ ả 9 Huy n Hóc Mônệ $50.00
3 Nguy n Kim Thanhễ 11 Qu n Gò V pậ ấ $50.00
4 Nguy n th  Hoàng Anhễ ị 11 Qu n 3ậ $50.00
5 Nguy n th  Hoaễ ị 9 Long Thành $50.00
6 Nguy n Đ c Anhễ ứ 11 Long Thành $50.00
7 Nguy n Th  Hi pễ ế ệ 7 Long Thành $50.00

C ngộ 7 em $350.00

T ng c ng s  h c sinh đ c c p phát h c b ng niên h c 2011-2012 là 39 em. T ngổ ộ ố ọ ượ ấ ọ ổ ọ ổ  
s  ti n là 3,600 USD.ố ề


